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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3883
	Trần Thị Thu Hà
	Bắc Lý, Đồng Hới

	2 
	3884
	Mai Hà Phương
	Đồng sơn, Đồng hới

	3 
	3885
	Trần thị Tố Uyên
	Bảo Ninh, Đồng hới

	4 
	3880
	Hoàng thị Cẩm Vân
	Quảng Minh, Ba Đồn

	5 
	3881
	Hoàng Công Thành
	Quảng Minh, Ba Đồn

	6 
	3876
	Nguyễn Thọ Nhân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	7 
	3877
	Hoàng Văn Bảo
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	8 
	3878
	Phan Hữu tuấn
	Đồng sơn, Đồng hới

	9 
	3879
	Nguyễn Viết Phương
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	10 
	3749
	Nguyễn Văn Toàn
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	11 
	3871
	Hồ Ngọc hợp
	Hải Trạch, Bố Trạch

	12 
	3818
	Đoàn Văn hùng
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	13 
	3872
	Hồ Thị Ngọc Quỳnh
	Hải Trạch, Bố Trạch

	14 
	3873
	Trần Văn Du
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	15 
	3874
	Nguyễn Văn Đông
	NTB, Lệ Thủy

	16 
	3875
	Nguyễn Thị Sương
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	17 
	3934
	Hoàng Thị Mỹ Dung
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	18 
	3946
	Lưu Quốc Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	19 
	3942
	Lê Quang Hòa
	Sen Thủy, lệ Thủy

	20 
	3943
	Nguyễn Văn Sang
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	21 
	3944
	Phạm văn Khiển
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	22 
	3935
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Nam Lý, Đồng Hới

	23 
	3936
	Lê Thị Cảnh
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	24 
	3937
	Bùi Thị Ân Tình
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	25 
	3938
	Nguyễn Tuấn Linh
	Trung Trạch, Bố Trạch

	26 
	3939
	Nguyễn Đăng Dương
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	27 
	3940
	Mai Thị Khánh Huyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	28 
	3941
	Bùi Thanh Long
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	29 
	3178
	Nguyễn Thị Hiền
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	30 
	3930
	Nguyễn Thanh Hùng
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	31 
	3931
	Nguyễn Quý Ngọc
	Quảng Minh, Ba Đồn

	32 
	3932
	Nguyễn Thái Nam
	Hải Đình, Đồng Hới

	33 
	3980
	Nguyễn Bảo Chung
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	34 
	3975
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Trung, Ba Đồn

	35 
	3976
	Nguyễn Ngọc Trai
	Bắc Lý, Đồng Hới

	36 
	3977
	Hoàng Quang Pháo
	Đồng Hải, Đồng Hới

	37 
	3978
	Phạm Tiến dủng
	Quảng Long, Ba Đồn

	38 
	3979
	Nguyễn Tiến Thành
	Ba Đồn, Ba Đồn

	39 
	3993
	Lê Văn Thắng
	Kiến giang, Lệ Thủ

	40 
	3987
	Đặng Hiếu An
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	41 
	3992
	Trần Quang Trung
	Thuận Đức, Đồng Hới

	42 
	3991
	Trần Xuân Luận
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	43 
	3990
	Lê thanh Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	44 
	3989
	Phạm Thái  Hùng
	Quảng Tân, Ba Đồn

	45 
	3988
	Lê văn Thông
	Trường Xuân, Quảng Ninh

	46 
	3986
	Lê Thị Hải Yến
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	47 
	3985
	Cao Thị Thủy Phương
	Hồng Hóa, Minh hóa

	48 
	3984
	Phan Văn Quyền
	Sơn Lộc ,Bố Trạch

	49 
	3981
	Trương Thị Trinh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	50 
	3982
	Hoàng Thị Kiều Nương
	Kiến giang, Lệ thủy

	51 
	3983
	Mai Thị Thời
	Hải Ninh, quảng Ninh


